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I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: đồng Việt nam

Stt Nội dung Số dư đầu kỳ Số dư cuối kỳ

I Tài sản ngắn hạn 53.906.446.094 143.230.966.306

1 Tiền và các khoản tương đương tiền 2.665.710.262 16.272.953.238
2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 7.970.590.700 12.919.353.400
3 Các khoản phải thu ngắn hạn 10.544.675.302 70.966.025.805
4 Hàng tồn kho 28.507.214.502 34.975.622.602
5 Tài sản ngắn hạn khác 4.218.255.328 8.097.011.261
II Tài sản dài hạn 31.984.804.995 80.653.331.619
1 Các khoản phải thu dài hạn
2 Tài sản cố định 28.829.326.894 28.358.742.834

- Tài sản cố định hữu hình 22.064.117.880 21.646.033.820
- Tài sản cố định vô hình 6.610.490.295 6.610.490.295
- Tài sản cố định thuê tài chính
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 154.718.719 102.218.719

3 Bất động sản đầu tư
4 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 50.000.000.000
5 Tài sản dài hạn khác 3.155.478.101 2.294.588.785

III TỔNG CỘNG TÀI SẢN 85.891.251.089 223.884.297.925

IV Nợ phải trả 45.075.783.953 112.853.170.703
1 Nợ ngắn hạn 42.770.065.668 112.750.551.003
2 Nợ dài hạn 2.305.718.285 102.619.700
V Vốn chủ sở hữu 40.815.467.136 111.031.127.222
1 Vốn chủ sở hữu 40.004.434.172 110.083.294.216

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu 18.400.000.000 54.202.500.000
- Thặng dư vốn cổ phần 3.680.000.000 35.285.862.795
- Vốn khác của chủ sở hữu
- Cổ phiếu quỹ
- Chênh lệch đánh giá lại tài sản
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái
- Quỹ đầu tư phát triển 12.882.821.176 947.008.006
- Quỹ dự phòng tài chính 1.003.624.099 2.298.619.602
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 4.037.988.897 17.349.303.813
- Nguồn vốn đầu tư XDCB



2 Nguồn kinh phí và quỹ khác 811.032.964 947.833.006
- Quỹ khen thưởng phúc lợi 811.032.964 947.833.006
- Nguồn kinh phí
- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

VI TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 85.891.251.089 223.884.297.925

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Đơn vị tính : Đồng Việt Nam

STT Chỉ tiêu Kỳ báo cáo Luỹ kế

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 126.695.625.995 126.695.625.995

2 Các khoản giảm trừ doanh thu 6.686.413.631 6.686.413.631

3 Doanh thu thuần vê bán hàng và cung cấp dịch vụ 120.009.212.364 120.009.212.364

4 Giá vốn hàng bán 83.611.063.382 83.611.063.382

5 LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 36.398.148.982 36.398.148.982

6 Doanh thu hoạt động tài chính 2.083.895.111 2.083.895.111

7 Chi phí tài chính 3.673.556.312 3.673.556.312

8 Chi phí bán hàng 19.548.904.555 19.548.904.555

9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 13.164.589.842 13.164.589.842

10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 2.094.993.384 2.094.993.384

11 Thu nhập khác 26.306.612.780 26.306.612.780

12 Chi phí khác 1.855.763.640 1.855.763.640

13 Lợi nhuận khác 24.450.849.140 24.450.849.140

14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 26.545.842.524 26.545.842.524

15 Thuế thu nhập doanh nghiệp 7.485.516.093 7.485.516.093

16 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 19.060.326.431 19.060.326.431

17 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 42.280 42.280

18 Cổ tức trên mỗi cổ phiếu 25% 25%



III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kỳ trước Kỳ báo cáo

1

Cơ cấu tài sản

- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản

- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản

% 37,24

62,76

36,02

63,98

2

Cơ cấu nguồn vốn

- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn

- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn

% 52,48

47,52

50,41

49,59

3

Khả năng thanh toán

- Khả năng thanh toán nhanh

- Khả năng thanh toán hiện hành

Lần 0,06

1,91

0,14

1,98

4

Tỷ suất lợi nhuận

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở
hữu

%

5,12

3,20

11,00

8,51

15,88

17,31


